
Stt Danh mục
Tổng mức đầu 

tƣ

Nhóm 

dự án
Chủ đầu tƣ Ghi chú

A Dự án nhóm C               75.535 

I Giao thông - HTKT                 9.450 

1

Xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống

điện trung hạ thế khu U,V,X,Y của TTHC

huyện

                8.400  C 
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng

2
Xây mương dọc đường nhựa tại vị trí tổ 7, ấp

1 xã Minh Tâm
                   250  C 

UBND xã Minh 

Tâm

3
Xây dựng mương thoát nước tại tổ 4, ấp Xa

Trạch 2, xã Phước An
                   800  C 

UBND xã Phước 

An

II Giáo dục               63.500 

4 XD 08 phòng học trường MN Thanh An 13.000               C 
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng

5
XD 04 phòng học + 06 phòng bộ môn trường

TH Thanh An
14.800               C 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng

6 XD 08 phòng bộ môn trường THCS Thanh An 21.000               C 
Ban QLDA đầu tư 

xây dựng

7
XD mương thoát nước, sân bê tông trường

THCS Đồng Nơ
2.200                 C UBND xã Đồng Nơ

8
Xây dựng 10 phòng học Trường TH&THCS

Tân Hiệp.
            12.500  C 

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng

III QLNN                 1.600 

9 Sửa chữa nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã Tân Lợi                    500  C  UBND xã Tân Lợi 

10
Cải tạo, nâng cấp nhà bia ghi danh Liệt sỹ xã

Phước An
                   800 C

 UBND xã Phước 

An 

11 Sửa chữa nhà làm việc 01 cửa xã An Phú                    300 C  UBND xã An Phú 

IV VĂN HÓA                    985 

12
Xây dựng nhà văn hóa ấp Lòng Hồ, xã Tân

Hưng
                   985 C

UBND xã Tân 

Hưng

(Kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày  12/7/2023 của UBND huyện)

Đvt: Triệu đồng

Biểu số 01

BỔ SUNG DANH MỤC CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ CÁC DỰ ÁN NHÓM C 

Nguồn vốn ngân sách địa phƣơng
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